	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3114/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/22/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2932/TTr-SLĐTBXH ngày 26/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có quy trình kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: số 3760/QĐ-UBND ngày 06/9/2020; số 2000/QĐ-UBND ngày 16/6/2020; số 3624/QĐ-UBND ngày 21/9/2020; số 2215/QĐ-UBND ngày 08/7/2021.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, P2 UBND tỉnh;
- V0, V2, V3, KSTT4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTT4. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khắng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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QUY TRÌNH NỘI B ộ  GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
Ị z I H ịr  A ' p f t w  VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỎ LAO ĐỎNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
[ % \ hành kèm theo Qưyết định sổ: /QĐ-UBND ngàyy/ỵ /9/2021 của UBND tinh)
^  \  y*  m£ Pỉĩj*ỵ ^H



STT



\\ - r



\ p '



d ằ ỉ±
BƯỚC



cs V' /  / /



TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HỒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



A TTHC THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (55 TTHC)
I Lĩnh Vực An toàn lao động (03 TTHC)



1
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất Iưựng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (hàng hóa, sản phẩm 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Thông tư sổ 
22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn).



Trong ngày 
làm việc, TH 
phải bổ sung 



hồ sơ :16 
ngày



Sở Lao 
động 
Thương 
binh và Xã 
hội



~QĐ so”  
2890ngày 
25/8/2021



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hổ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,25 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo két quả 
giải quyết



Công chức cùa Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp vởi Phòng Thanh tra



- 0,5 ngày
- TH cần bổ 
sung hồ sơ: 
15,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Công chức của Sở được cừ đến làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tinh (được Giám đốc Sờ ủy 
quyền ký phê duyệt TTHC)



0,25 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



2



Thủ tục Cấp mói Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 
hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công 
ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); cấp Giấy chửng nhận 
doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có 
nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tông công ty nhà



12,5 ngày



Sở Lao 
động 
Thương 
binh và Xã 
hội
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỎ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày



QĐ số
2890ngày
25/8/2021



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tình phối 
hợp với Phòng Thanh tra



10 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Công chức của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tinh (được Giám đốc Sờ ủy 
quyền ký phê duyệt TTHC)



2 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



3 Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 2.5 ngày



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kết quà 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phuc vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0.5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



-QĐ so" 
2890ngày 
25/8/2021



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phối 
hợp với Phòng Thanh tra



1 ngày



Đước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vu 
HCC



Công chức của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh (được Giám đốc Sở ủy 
quyền ký phê duyệt TTHC)



1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



n Lĩnh vực Bảo trự xã hội (7 TTHC)
1 Thủ tục ( 



khuyết tậ
rông nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dung từ 30% tổng số lao động trở lcn là người 
t 07 ngày



Bước 1 Tiêp nhận hổ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cử đên làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 0.5 ngày Sờ Lao 



động-
QĐ so" 
2890ngày
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B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



cỉltrcá nhân/tổ chức công (HCC) tỉnh Thương 
binh và Xã 
hội



25/8/2021



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp với Phòng bảo trợ xã hội



5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kểt quả cho Trung tâm phục vu 
HCC



Công chức của Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh (được Giám đốc Sở ủy 
quyền ký phê duyệt TTHC)



1.5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



2 Đăng ký thành lập cơ sở trự giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẳm quyền giải quyết của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiểp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kểt quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0.5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



”ÕĐ so” 
2890ngày 
25/8/2021



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phối 
hợp với Phòng bảo trợ xã hội



3 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển 
kểt quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sở 1.5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



3
Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội 
ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



5 ngày làm 
việc



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0.5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



QĐ so”
2890ngày
25/8/2021



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp với Phòng bảo trợ xã hội



3 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÈT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THÁM
QUYẾN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1.5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 10 ngày



Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0.5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết
Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phối 
hợp với Phòng bảo trợ xã hội



8 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận HCC chuyên trách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



5
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có 
cấp tỉnh



loàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội 27 ngày



Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm dịnh hồ SƯ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
ƯBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 15 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 6 ngày Sờ Lao 



động-
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B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẦM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



’tJBNt) cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Cơ sờ bảo 
trợ xã hội



Cấp huyện Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 3: cấp Tỉnh



Bước 3
Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thẩm định, phê 
duyệt



Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Cơ sờ Bảo trợ, chăm sóc 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng, nhiệm vụ) 6 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng, nhiệm vụ)



6 Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối vói đối tưựng cần bảo vệ khẩn cấp 10 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới ƯBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 5 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Cơ sờ bảo 
trợ xã hội



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



3 ngày



Giai đoạn 3: cấp Tỉnh



Bước 3
Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thẩm định, phê 
duyệt



Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng, nhiệm vụ) 2 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho UBND cấp 
huyện, ƯBND cấp xã



Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Cơ sờ Bảo trợ, chăm sóc 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng, nhiệm vụ)



7 Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HỒ S ơ



THÒI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận tiếp nhận, trả kểt quả tại Trung tâm Bảo trợ xã 
hội hoặc Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt (theo chức năng, nhiệm vụ)



0,5 ngày
Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định Trung tầm Bảo trợ xã hội
Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cành đặc biệt 4 ngày



Bước 3 Phê duyệt
Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc Cơ sờ Bảo trợ, 
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo chức năng, 
nhiệm vụ)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Bảo trợ xã 
hội; Cơ sờ Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt



m Lĩnh vực người cỏ công (22 TTHC)



1 Thủ tục giải quyết che độ đồi với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao 
động 10 ngày



Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tình



1 ngày Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết
Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp với Phòng Người có công



8 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 1 ngày



Đước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận HCC chuyên trách cùa Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 17 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
ƯBND cấp xã phê duyệt,



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 2 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã
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STT ¥BƯQC
kSễ'3



T . ệ  THỰC HIỆN B ộ PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



hội



Giai đoạn 2: cẩp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ ƯBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến trung tâm 
Phục vụ HCC tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp Tỉnh 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thẩm định



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phổi 
hợp với Phòng Người có công



9 ngày



Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận HCC chuyên trách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



3 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 17 ngày
Giai đoạn 1: cẩp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 2 ngày



Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến trung tâm 
Phục vụ HCC tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp Tỉnh 10 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỤ C HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ SO



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thẩm định



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 



với Phòng Người có
Phê duyệt 
Trả kêt quà cho UI 
huyện, UBND cấp xã



UBND
Lãnh đạo Sờ
Bộ phận HCC chuyên ưách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: BỊ 
tạm đình chỉ chá độ do bị kct án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất 
cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di 
chuyển hồ sơ nay quay lại đe nghị tiếp tục hưởng chế độ; Bị tạm đình chỉ chế độ chừ xác minh
cua



Bước 1



Bước 2



Bước 3



Bước 4



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức



Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Phê duyệt, đóng dâu, chuyên 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC
Trả kêt quả cho cá nhân, tô 
chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh_________________________________
Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp với Phòng Người cỏ công_______________________



Lãnh đạo Sờ



Bộ phận HCC chuyên ừách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



Thủ tục giải quyết chế đỗ ưu đãi đối vói thân nhân liệt sĩ
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiêp nhận hô sơ từ cá nhân, tô 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện_____________________



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



9 ngày



7 ngày



1 ngày



5 ngày



1 ngày



12 ngàv



2 ngày



T H Á M
Q U Y Ệ N



P H Ê _
d u y ệ t



Sở Lao
động *
Thương 
binh và Xã 
hội



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
III lí
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STT
IpMễVi% , .. , Í Ệ # ấ r  THỰC HIỆN



7



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẲM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CỒNG BỐ 
TTHC



G7«i đoặìC2^€âp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến trung tâm 
Phục vụ HCC tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



3 ngày



Giai đoạn 3: Cap Tỉnh 7 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thâm định



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh phối 
hợp với Phòng Người cỏ công



6 ngày



Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 5 Trả kêt quả cho UBND câp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận HCC chuyên trách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



6 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối vói vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 8 ngày



Bước 1 Tiểp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



1 ngày Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối 
hợp với Phòng Người cỏ công



6 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận HCC chuyên trách của Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



7
Thủ tục giải quyết chế độ đối vói Anh hùng lực lưọng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động 
trong thòi kỳ kháng chiến 10 ngày



Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1 Tiểp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 2 ngày Sờ Lao 



động -
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỤ C HIỆN B ộ PHẬN CỔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiểp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyẹt, 
chuyển hồ sơ đến trung tâm 
Phục vụ HCC tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



3 ngày



Giai đoạn 3: cấp Tỉnh 5 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên, thẩm định



Công chức của Sờ Lao động - Thương binh và Xã được 
cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tình phối 
hợp với Phòng Người có công



4,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày
Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp 



huyện, UBND cấp xã
Bộ phận HCC chuyên trách cùa Trung tâm Phục vụ 
HCC/nhân viên bưu chính



8 Thủ tục giải quyết chc độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 85 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 5 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2
Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đén Trung tâm



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày
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I Ã N



STT



p
C Á tìy



BƯƠỈB h iệ n
B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



phục vụ Hành chính công tinh
Giai đoạn 3: cấp tỉnh 75 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, trình phê duyệt
Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5 Phê duyệt, giới thiệu đến Hội 
đồng giám định y khoa tỉnh Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 6 Hội đồng y khoa tỉnh tổ chức 
khám giám định Cán bộ Lãnh đạoTrung tâm Giám định Y Khoa tỉnh. 45 ngày



Bước 7



Cấp Giấy chứng nhận 
mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật 



hoặc sinh con dị dạng, dị tật cỏ 
liên quan đến phơi nhiễm với 
CĐHH theo mẫu quy định và 
chuyển Giấy chứng nhận đến 
Sở Lao động TB&XH



SỞYtế 10 ngày



Bước 8
Tiếp nhận lại hồ sơ từ Sờ Y tế, 
tổ chức thẩm định lại hồ sơ sau 
giám định



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đên làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



9 ngày



Bước 9
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước
10



Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



9 Thủ tục giải quyết chể độ U ’U  đãi đối vói con đẻ người hoạt động kháng chiến bi nhiễm chất đôc 85 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự T H ự C  HIỆN



B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



h ó a  học



Giai đoan 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyên



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã



5 ngày



Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiêp nhận hô sơ từ UBND câp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phuc vu Hành chính công tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoan 3: cấp tĩnh 75 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gừi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, trình phê duyệt



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5 Phê duyệt, giới thiệu đển Hội 
đồng giám đinh y khoa tinh Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 6 Hội đồng y khoa tỉnh tổ chức 
khám giám đinh Cán bộ Lãnh đạoTrung tâm Giám định Y Khoa tinh. 45 ngày



Bước 7



Cấp Giấy chứng nhận mắc 
bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc 
sinh con dị dạng, dị tật có liên 
quan đến phơi nhiễm với



S Ờ Y tế 10 ngày
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STT



I M S



B< % '



IM1
^  jR t P iH # ụ  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HỎ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



CĐHH theo mẫu quy định và 
chuyển Giấy chứng nhận đến 
Sở Lao động TB&XH



Bước 8
Tiép nhận lại hồ sơ từ Sờ Y tế, 
tổ chức thẩm định lại hồ sơ sau 
giám định



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phổi hợp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hôi



9 ngày



Bước 9
Phê duyệt, đỏng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước
10



Trả kết quà cho ƯBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phuc vu HCC/ nhân viên bưu chính



10 T h ủ  tục g iả i q u y ể t ch ế độ n g ư ờ i h o ạ t đ ộ n g  cách  m ạ n g  h o ặ c  h oạt đ ộ n g  k h á n g  ch iến  b ị đ ịch  bắt 
tù , đày 15 ngày



Giai đoạn 1: cẩp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thầm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trinh lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, hình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp tỉnh 7 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 1 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ựC  HIỆN B ộ PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



công (HCC) tinh



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



5 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho ƯBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



11 Thủ tuc giải quyết chế độ ngiròi HĐKC giải phóng dân tôc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vu quốc 
tê 15 ngày



Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cẩp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp tỉnh 7 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ ƯBND cấp 
huyện gừi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 5 ngày
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STT



my® T ự T H ự C  HIÊN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÔ SỜ (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



-gỉáỉ'quyết được cử đến làm việc tại Trung tầm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



12 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công



12.1 Đối với 
Lao độtiỊ.



rường hợp sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công thuộc thẩm quyền của Sở  
ĩ, Thương binh và Xã hội 10 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hổ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



1 ngày Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 



giải quyết
Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công



7,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính 0,5 ngày



12.1 Đối với trường hợp sửa đồi thông tin cá nhăn trong hồ sơ người có công không thuộc thẩm quyền 
của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 10 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quà 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vu Hành chính 
công (HCC) tinh



1 ngày Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết
Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công



8 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển Lãnh đạo Sở 1 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÊN



PHÊ
duyệt



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Bước 4 Chuyển hồ sơ đến cơ quan có 
thẩm quyền sửa đổi thông tin



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



13 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công vói cách mạng 15 ngày —



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp 
nhận hô sơ và hẹn trả kêt quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



1 ngày Sở Lao 
động - 
Thương 
binh va Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có cồng của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



13 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



—------ -



14 Thủ tục giải quyết chế độ trự cấp thờ cúng liệt sĩ 18 ngày
Giai đoạn ỉ : cấp xã ------ ----- —



Bước 1



Tiêp nhận hô sơ từ cá nhân, tô 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yểt công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đén làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chỉnh công 
cấp huyện



5 ngày











19PSio
STT



nm
Vi N 



___



; w faf 'Ỉ.'J / Ịrịí 
' V--* TRÌNH T ự T H ự C  HIỆNỊ̂Ị/ B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



'■phụovụ Hành chính công tỉnh
Giai đoạn 3: cấp tình 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối họp với phòng Người có công của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đỏng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 6 Trả kểt quả cho UBND cấp 
huyện, ƯBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



15 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối vói Bà mẹ Việt Nam anh hùng 11 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiêp nhận hô sơ từ cá nhân, tô 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cap 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



3 ngày



Giai đoạn 3: cẩp tình 5 ngày
Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



huyện gừi iên được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



3,5 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho UBND cẩp 
huyên, ƯBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



16
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một ìí 
phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm r 
chét



in đối vói thân nhân người hoạt động kháng chiến giải 
Ighĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã 18 ngày



Giai đoan 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
ƯBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cẩp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đén Trung tâm 
phuc vu Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoan 3: cấp tỉnh 10 ngày



Bước 3 Tiêp nhận hô sơ từ ƯBND câp 
huyện gừi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
đươc cử đển làm viêc tai Trung tâm Phuc vụ Hành chính 1 ngày
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STT
~ ũ



CÁ«*A
Bướ^r YỰTHỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỬC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CỔNG BÓ 
TTHC



công (HCC) tỉnh



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 6 Trả kết quả cho UBND cấp 
huyên, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



17 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 18 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hổ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cẩp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
ƯBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoan 3: cấp tỉnh 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 8 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỤC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QỤYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



phổi hợp với phòng Người có công của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



Bước 5
Phê duyệt, đóng dâu, chuyên 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 6 Trả kêt quả cho UBND câp 
huyện, UBND cấp xã



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tầm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



■



18 Thủ tục thực hiện chc độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối vói người có công vói cách mạng và 
con của họ 13 ngày "



Giai đoạin 1: Câp xã



Bước 1



Tiêp nhận hô sơ từ cá nhân, tô 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh va Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện -------- -------



Bước 2



Tiêp nhận hô sơ từ UBND câp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cẩp tỉnh 5 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối họp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



3,5 ngày
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__________ f a s *



STT



' Ĩ
7'.



1 ĩ



\  C j\
^ : > N: ị p M r ự T H ự C  HIỆN



m ơ
B ộ PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỎ SỜ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



Bước 5
Phê^ậìíỹẹt, đóng dẩu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sờ 0,5 ngày



Bước 6
Trả kểt quà cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã để trả 
cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



19
Thủ tục giải quyết trợ cẩp một lần đối vói người có thành tích tham gia kháng chiến đã được 
tặng Băng khen của Thủ tướng Chính phủ, băng khen của Chủ tịch Hội đông Bộ trưởng hoặc 
Bang khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưỏug cơ quan thuộc Chính 
phủ, Băng khen của Chủ tịch Ưy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương



18 ngày



Giai đoạn 1: cấp xã



Bước ỉ



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ ƯBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyẹt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp tỉnh 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phổi họp với phòng Người cỏ công của Sở Lao động,



8 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự T H ự C  HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Thương binh và Xã hội



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 6
Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, ƯBND cấp xã để trả 
cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính



20 Giải quyết ché độ mai táng phí đối vói cựu chiến binh 18 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Đước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yểt công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 3 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cẩp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



5 ngày



Giai đoạn 3: cấp tỉnh 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đén làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thào kết quả 
giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công của Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5 Phê duyệt, đóng dấu, chuyển Lãnh đạo Sở 1 ngày
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STT
t j j



- dV;t/tìW H/TƯ T H ự C  HIỆN



^ ỷ /



Y  __________________



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẺT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYẺN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỎ 
TTHC



-kểt-quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Bước 6
Trả kết quả cho UBND cấp 
huyện, UBND cấp xã đề trả 
cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



21 Giải quyết chế độ mai táng phí đối vói thanh niên xung phong thời kỳ chổng Pháp 25 ngày
Giai đoạn 1: cẩp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
ƯBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 5 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoạn 2: cấp huyện



Bước 2



Tiểp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phục vụ Hành chính công tinh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cừ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



10 ngày



Giai đoạn 3: cấp tình 10 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



1 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phổi hợp với phòng Người có công cùa Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội



8 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo Sở 1 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THÒI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Bước 6
Trả kết quả cho UBND cẩp 
huyện, UBND cấp xã để trả 
cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



22 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một Iầ 
Căm - nu - chia



in đối vói ngưỉri được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, 20 ngày



Giai đoan 1: cẩp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tồ 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyên



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã



14 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Giai đoan 2: cấp huyện



Bước 2



Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã, thẩm định, trình lãnh đạo 
UBND cấp huyện phê duyệt, 
chuyển hồ sơ đến Trung tâm 
phuc vu Hành chính công tỉnh



Công chức phòng Lao động, Thương binh và Xã hội được 
cử đén làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 
cấp huyện



3 ngày



Giai đoan 3: cấp tĩnh 3 ngày



Bước 3 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
huyện gửi lên



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày



Bước 4 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức cùa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Người có công cùa Sờ Lao động, 
Thương binh và Xã hội



2 ngày



Bước 5
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 6 Trả kểt quả cho UBND cẩp Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm
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STT
U



c % - \
B ư ớ te < T Ừ  THỰC HIÊN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÔ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYẺN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



huyện, UBND cấp xã để trả 
cho cá nhân/tổ chức



Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



IV Lĩnh vực Lao động, tiền lưong, quan hệ lao động (01 TTHC)
1 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp



1.1 Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (dưới 10 hồ sơ) 3,5 ngày



Bước I
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội



2 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (được Giám đốc Sờ ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh)



1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



1.2 Thủ tục đăng kỷ nội quy lao động của doanh nghiệp (trên 10 hồ sơ) 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 



giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối hợp vói phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội



5,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tinh (được Giám đốc Sở ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh)



1 ngày
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STT CÁC
Bước TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HỒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QƯYÉT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỎ 
TTHC



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



V Lĩnh vưc Viêc Làm (19 TTHC)
1 Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp 20 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tinh; văn phòng đại diện Bào hiểm thất 
nghiệp của các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỳ thác tại huyện Cô T ô).



1 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 14 ngày



Đước 3 Trình phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 2 ngày
Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 3 ngày



Bước 5 Trả kểt quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả kết quả tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tinh; vãn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp của 
các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô)



2 Thủ tuc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh; văn phòng đại diện Bào hiểm thất 
nghiệp của các thành phổ: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô T ô).



0,5 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 2 ngày



Bước 3 Phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả kết quả tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp của











29I fv N r Ú



STT
H i



BlM CiV ị ^ # W T H ự C  HIỆN
l ìộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỎ SỜ (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô)



3 Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề 20 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhạn hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tô chức



cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh; vân phòng đại diện Bảo hiểm thất 
nghiệp của các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô) .



1 ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 14 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 ngày
Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách cùa TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả kết quả tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tinh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp cùa 
các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô)



3 ngày



4 Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tinh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất 
nghiệp của các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô T ô).



0,25 ngày



Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,5 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,25 ngày
Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 5 Trả kểt quà cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trà kết quả tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp của
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THÒI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



các thành phổ: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô)



5 Thủ tuc tiếp tuc hưởng trơ cấp thất nghiệp 2 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tinh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thât 
nghiệp của các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô T ô).



0,25 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,25 ngày
Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sờ 0,5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả két quả tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tinh; văn phòng đại diện Bảo hiềm thất nghiệp của 
các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô Tô)



6 Thủ tuc chấm dứt hưởng trơ cấp thất nghiêp 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tinh; vãn phòng đại diện Bảo hiểm thất 
nghiệp cùa các thành phố: Hạ Long, cẩm Phà, Uông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỷ thác tại huyện Cô T ô).



0,25 ngày



Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 ngày



Bước 3 Trình phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,25 ngày
Bước 4 Phê duyệt Lãnh đạo Sở 0,5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả kết quà tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tinh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thât nghiệp của



1 ngày
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STT



T 7 M Ị
m Ề i TRÌNH T ự  THỰC HIỆN



r y ỵ



B ộ PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỎ 
TTHC



^  < các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
hợp đồng uỳ thác tại huyện Cô Tô)



7 Thủ tục chuyển noi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tại Trung tâm 
Hành chính công huyện Tiên Yên (hoặc các Trung tâm 
Dịch vụ việc làm tỉnh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất 
nghiệp cùa các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Ưông Bí, 
Móng Cái; hợp đồng uỳ thác tại huyện Cô T ô).



0,5 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 2 Thấm định, dự thảo kết quả 
giải quyết Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm 2 ngày



Bước 3 Phê duyệt Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 0,5 ngày



Bước 4 Gửi thông báo tới BHXH tinh 
về việc tiếp tục chi trả TCTN



Bộ phận chuyên trách của TTPVHCC huyện Tiên Yên 
(hoặc bộ phận trả kết quà tại các Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh; văn phòng đại diện Bảo hiểm thất nghiệp cùa 
các thành phố: Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái; 
họp đồng uỳ thác tại huyện Cô Tô)



8 Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giói thiệu việc làm Trong ngày



Bước 1 Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 
người lao động



Cán bộ tại Trụ sở Trung tâm DVVL; tại các Chi nhánh tại 
thành phố: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2



Hướng dẫn người lao động 
điền phiếu thông tin, cập nhập 
phần mềm



Cán bộ tại Trụ sở Trung tâm DVVL; tại các Chi nhánh tại 
thành phố: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên



Bước 3



Tiếp nhận phiếu của người lao 
động, căn cứ yêu cầu của 
người lao động kết nối việc 
làm phù hợp, gửi phiếu GTVL 
cho người lao động



Cán bộ tại Trụ sờ Trung tâm DVVL; tại các Chi nhánh tại 
thành phổ: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Bước 4 Theo dõi kết quả đự tuyển



Cán bộ tại Trụ sở Trung tâm D W L; tại các Chi nhánh tại 
thành phố: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên



9 Thủ tuc thông báo về viêc tìm kiếm việc làm hàng tháng Trong ngày



Bước 1



Tiếp nhận thông báo tìm kiếm 
việc làm của NLĐ, cập nhập 
phần mềm, lập danh sách theo 
dõi



Cán bộ tại Trụ sở Trung tâm DVVL; tại các Chi nhánh tại 
thành phố: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2



Ký vào tờ phụ lục, cập nhập 
phần mềm, lập đanh sách theo 
dõi



Cán bộ tại Trụ sở Trung tâm DVVL; tại các Chi nhánh tại 
thành phổ: Hạ Long, Uông Bí, cẩm Phả, Móng Cái;tại 
Phòng Lao động huyện Cô Tô; Trung tâm Hành chính 
công huyện Tiên Yên



10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch Vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 8 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
bỉnh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tình 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH



6 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Giám đốc Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



11
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm



- DN thay 
đổi ND của 
giấy phép: 5 
ngày



Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã
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STT
ti M ------------------------



r ,,r . j
* A ^ ị ỉ U ỉ ý T ự  T H ự C  HIỆN 



+ __________________



B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SO (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



- DN thay 
đổi địa chỉ 
trụ sở chính: 
8 ngày



hội



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối họp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



- DN thay đổi 
ND cùa giấy 
phép:4 ngày
- DN thay đổi 
địa chỉ trụ sờ 
chính: 7 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC tinh



Giám đốc Sờ 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



12 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giài quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH cùa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



4 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quà cho Trung tâm phục vu 
HCC tinh



Giám đốc Sờ 0,5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



13 Thủ tục thu hồi Giấy phẻp hoạt động dịch vụ việc ỉàm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm



3 ngày



Bước l
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đén làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thào kết quả 



giải quyết



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
dược cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



2 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Giám đốc Sờ 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



14 Thủ tuc “Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm” 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quà 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiên lương, 
BHXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



6 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Giám đốc Sở 0,5 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tỗ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



IS Thủ tuc Cấp giấy phép lao động cho ngưòi lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Dưỏi 10 hồ Sở Lao
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— f



STT \ i  B Ư Ở C -
\s7/> '1k



^ ------------------------------------' \yW j  15>'



T ự T H ự C  HIỆN B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẲ1 QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ S ơ  (ngày  



làm việc)



THẨM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



Sơ: 03 ngày 
- Từ 10 hồ 
sơ trở lên: 
05 ngày



động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



- Dưới 10 hồ 
sơ: 0,5 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 01 
ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phổi hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



- Dưới 10 hồ 
sơ: 02 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 03 
ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tinh



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
đươc cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (được Giám đốc Sở ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh)



- Dưới 10 hồ 
sơ: 0,5 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trờ lên: 01 
ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



16 Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam



- Dưới 10 hố 
sơ: 02 ngày
- Từ 10 ho 
sơ trở lên: 
03 ngày



Sở Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tồ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
đươc cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 
giải quyết



Công chức cùa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
đươc cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh



- Dưới 10 hổ 
sơ: 1,25 ngày
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STT CÁC
B ư ớ c TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



phổi hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội



- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 2
ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vụ 
HCC tinh



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (được Giám đốc Sờ ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh)



- Dưới 10 hổ 
sơ: 0,25 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trờ lên: 0,5 
ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính cồng chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



17 Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam



- Dưỏi 10 hồ 
sơ: 03 ngày
- Từ 10 hồ 
s ơ  trở lên: 
05 ngày



Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hội



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đén làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



- Dưới 10 hổ 
sơ: 0,5 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trờ lên: 01
ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối họp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội



- Dưới 10 hồ 
sơ: 02 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 03 
ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến ỉàm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (được Giám đổc Sở ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh)



- Dưới 10 hồ 
sơ: 0,5 ngày
- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 01 
ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm
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1



\l ẦA 'te*. ' T p l f ------------------m e Pi
T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỎ SỜ (ngày làm việc)



THẨM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



chức Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính
18 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tồ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày Sờ Lao 
động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phổi họp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH



2 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vụ 
HCC tỉnh



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tình (được Giám đốc Sở ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tồ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



19 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử đụng ngưòi lao động nước ngoài 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phổi hợp với phòng Lao động, việc làm, tiền lương, 
BHXH



5,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Giám đổc Sở 1 ngày



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



VI Lĩnh vực Lao động nước ngoài (01 TTHC)
1 Đăng ký họp đồng cá nhân 3 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THựC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỬC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUY ÉT 
HỎ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



0,5 ngày Sở Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Lao động, việc làm, tiên lương, 
BHXH



2 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh (được Giám đốc Sờ ủy quyền ký phê duyệt 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh)



0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



VII Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (02 TTHC)



1
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp dổi với trung tâm giáo 
due nghe nghiêp, trường trung cấp, doanh nghiêp. 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh vả Xã hội 
được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tỉnh



0,5 ngày Sờ Lao 
động - 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh 
phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp



3,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tỉnh



Lãnh đạo Sở 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



2 Thủ tục Cấp giấy chủng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối vói trung 
tâm giáo due nghề nghiệp, trưòng trung cấp, doanh nghiệp 5 ngày



Bước 1
r * r



Tiêp nhận hô sơ, gừi giây tiêp Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 0,5 ngày Sờ Lao
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T ự T H ự C  HIỆN
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B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



-----
"nhạn hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công (HCC) tinh



động- 
Thương 
binh và Xã 
hộiBước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 



giải quyết



Công chức của Sờ Lao động, Thương binh và Xã hội 
được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tinh 
phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp



3,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC tinh



Lãnh đạo Sờ 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tố 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ HCC/nhân viên bưu chính



B TTHC THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYÉT CỦA UBND CÁP HUYỆN (19 TTHC)
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (12 TTHC)



1 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xâ hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng 22 ngày



Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiểp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, niêm 
yết công khai, trình lãnh đạo 
UBND cấp xã phê duyệt, 
chuyển hồ sơ tới UBND cấp 
huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 12 ngày UBND 



cấp huyện



Giai đoan 2: cẩp huyên 10 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức cùa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



6,5 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng dấu, chuyền 
kết quả cho Trung tâm phục vụ Lãnh đạo UBND cấp huyện 3 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự T H ự C  HIỆN B ộ PHÀN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HỎ SO



THÒI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



HCC



Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp xã 
để ữà cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phuc vu Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



2
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi 
đối tương thay đổi nơi cư trú trong cùng đia bàn quân, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 6 ngày



Giai đoan 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cẩp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã



3 ngày UBND 
cấp huyện



Giai đoan 2: cấp huyện 3 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



2 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cap huyện (hoặc công chức của Phòng 
Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được ủy 
quyền)



0,5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp xã 
để trả cho cá nhân/tổ chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



3
Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sỗc, nuôi dưỡng hàng 
tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
trong và ngoài tỉnh, thành phố trưc thuộc trung ương



16 ngày



Tai nơi cư trú cũ
Giai đoan 1: cấp xã
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B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HỎ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày  



làm  việc)



THẢM
QUYÊN



PH Ê
DUYỆT



Q U Y É T  
Đ ỊN H  



C Ô N G  BÓ  
T T H C



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày UBND 



cấp huyện



Giai đoạn 2: cấp huyện 5 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức cùa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cẩp huyện



3,5 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kểt quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 5



Trả kết quả về bộ phận một cửa 
cấp xã và gửi văn bản kèm theo 
hồ sơ của đối tượng đến Chù 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã 
nơi cư trú mới của đối tượng



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



Tại noi cư trú mói
Giai đoạn 1: cấp xã --------



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo ƯBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới ƯBND 
cấp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Giai đoạn 2: cấp huyện 5 ngày



Bước 2 Tiêp nhận hô sơ từ UBND câp 
xã



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 0,5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẦM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẺT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Hành chính công cấp huyện



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



3,5 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 5
Trả kết quả về bộ phận một cửa 
cấp xã để trả cho cá nhân/tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công câp huyện/nhân viên bưu chính



4 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 5 ngày
Giai đoạn l ỉ  cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tỗ 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cừa hiện đại cấp xã 2 ngày ỤBND 



cấp huyện



Giai đoạn 2: cẩp huyện 3 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thào kết quà 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử dến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



1,5 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đỏng dấu, chuyến 
kết quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 5
Trả kết quà về bộ phận một cừa 
cấp xã để trả cho cá nhân/tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/nhân viên bưu chính
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ỵ m  T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



5 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 5 ngày
Giai đoạn 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tổ 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cẩp xã 2 ngày UBND 



cấp huyện



Giai đoạn 2: cẩp huyện 3 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



1,5 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 5
Trả kết quả vể bộ phận một cửa 
cấp xã để trả cho cá nhân/tổ 
chức



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/nhân viên bưu chính



6
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hôi. 5 ngày UBND 



cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



3 ngày



Bước 3 Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ



Lãnh đạo của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện 1,5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN BÕ PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



H C C



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



7
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng 
ngoài công lâp thuôc thẩm quyền thành



nhận đăng ký thành lập đối vói cơ sở trợ giúp xã hội 
âp của Phòng Lao động — Thưong binh và Xã hội 5 ngày ỤBND 



cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiép 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



3 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ
H C C



Lãnh đạo của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện 1,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công câp huyện/ nhân viên bưu 
chính



8
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - 
Thưong binh và Xã hôi



15 ngày UBND 
cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



01 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cắp huyện



12 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển 
kết quà cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện



02 ngày



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân, tổ Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm
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T ự  THỰC HIỆN B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẺT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GLÂI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



"“chức. Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



9 Thủ tục 
Lao độn



Cấp giấy phép hoạt động đối vói cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thấm quyển của Phòng 
g - Thương binh và Xã hội 15 ngày UBND 



cấp huyện



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giẩy tiểp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chinh công cấp huyện



01 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



12 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện 02 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



10 Thủ tục câp lại, đicu chỉnh giấy phcp hoạt động đối vói cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt 
động do Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hôi cấp 15 ngày UBND 



câp huyện



Bước 1
Tiêp nhận hô sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kêt quả 
cho cá nhân/tổ chức



Cồng chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



01 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



12 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phuc vu 
HCC



Lãnh đạo của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện 02 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính
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STT CÁC
BƯỚC



TRÌNH T ự  THỰC HIỆN
B ộ PHÀN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỎ 
TTHC



11
Trợ giúp 
không có



xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 
người thân thích chăm sóc.



2 ngày UBND 
cấp huyện



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiẻp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



0,75 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyên 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,75 ngày



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



12 Thủ tuc Trơ giúp xã hôi khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 4 ngày
Giai đoan 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyên



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 1 ngày ƯBND 



cấp huyện



Giai đoan 2: cẩp huyện 3 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức cùa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyên



2 ngày



Bước 4 Phê duyệt, đóng dấu, chuyên 
kết quả cho Trung tâm phục vụ Lãnh đạo UBND cấp huyện 0,5 ngày
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/  Ị
B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HỎ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÊN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



't ìđ è ^



Bước 5 Trả kết quà cho UBND cấp xã
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



n Lĩnh vực Ngưòi có công (02 TTHC)
1 Thủ tục cẩp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 4 ngày UBND 



cấp huyệnGiai đoạn: cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt s ĩ 3 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiểp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



1,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức của phòng 
Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được ủy 
quyền)



1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



Giai đoạn : Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ - (Đối với trường hợp là noi quản lý mộ liệt sĩ) 1 ngày



Bước 1
Tiểp nhận hồ sơ, gửi giẩỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đên làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,25 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Công chửc của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



0,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kểt quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức của phòng 
Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được ủy 
quyền)



0,25 ngày



Bước 4 Chi tiền hỗ trợ Thủ quỹ
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN



B ộ  PHẢN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUY ÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



2
Thủ tục hỗ trợ ngưòi có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục 
hồi chức năng



2 ngày UBND 
cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công câp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



1 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo ƯBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 4 Trà kết quà cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



III Lĩnh vưc Lao đông, tiền lương, quan hệ lao động (01 TTHC)



1
Thủ tục đăng k ý  nội quy lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh



- Dưới 10 hồ 
sơ: 3,5 ngày 
làm việc
- Từ 10 hồ sơ 
trờ lên: 07 
ngày làm 
việc



ỤBND 
cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quà 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đén làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



- Dưới 10 hô 
sơ: 2,5 ngày 
làm việc
- Từ 10 hồ sơ 
trở lên: 5,5 
ngày làm
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______1
STT m
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M ^ I Ù N H  TƯ  THỰC HIỆN
B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYẾT HÔ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYẺN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



việc



Bước 3
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyến 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



IV Lĩnh vưc Phòng, chống tệ nạn xã hội (01 TTHC)
1 Thủ tuc hỗ trự học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 11 ngày UBND 



cấp huyệnGiai đoan ỉ:  cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo ƯBND cẩp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyện



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã 3 ngày



Giai đoạn 2: cẩp huyện 8 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp 
xã



Công chức cùa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



1 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



5 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện 2 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho ƯBND cấp xã Bộ phận hành chính công chuyên trách cùa Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/nhân viên bưu chính



V Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (01 TTHC)
1 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC TRÌNH T ự T H ự C  HIỆN



B ộ  PHÂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THẦM
QUYẺN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



Giai đoan 1: cấp xã



Bước 1



Tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, tố 
chức, thẩm định hồ sơ, trình 
lãnh đạo UBND cấp xã phê 
duyệt, chuyển hồ sơ tới UBND 
cấp huyên



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại bộ phận 
một cửa hiện đại cấp xã



3 ngày UBND 
cấp huyện



Giai đoan 2: cấp huyên 2 ngày



Bước 2 Tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp
xã



Công chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công câp huyện



0,5 ngày



Bước 3 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức cùa Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công câp huyện



1 ngày



Bước 4
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyên 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo ƯBND cấp huyện 0,5 ngày



Bước 5 Trả kết quả cho UBND cấp xã
Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chính



2 Thủ tuc áp dung các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ cm khỏi môi 
trường hoặc người gây tôn hại cho trẻ em



trong vòng 
12h thực 
hiện biện 
pháp can 
thiệp, cách 
ly đối với trẻ 
em.



UBND 
cap huyện



Bước 1
Tiếp nhận hổ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyên



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
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STT m m
« --------------------------
• ■ llầ í7 /p  //
V k ^ r i iN J H  T ự  T H ựC  HIỆN



-—* ^



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



'giai quyết Cấp huyện được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



Bước 3
Phê duyệt, đóng dẩu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc công chức của phòng 
Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện được ủy 
quyền)



Bước 4 Trả kểt quả cho cá nhân, tồ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/ nhân viên bưu 
chỉnh



VI Lĩnh vực Giáo dục nghe nghiệp (01 TTHC)



1
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ 
cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sử giáo dục có vốn đầu 
tư nước ngoài



UBND 
cấp huyện



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/tổ chức



Công chức cùa phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đển làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công cấp huyện



0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết



Công chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 
cấp huyện được cừ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
HCC cấp huyện



2 ngày



Bước 3
Phê duyệt, đóng dấu, chuyển 
kết quả cho Trung tâm phục vụ 
HCC



Lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp 
huyện 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân, tổ 
chức.



Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công cấp huyện/nhân viên bưu chính



c TTHC THUỘC THẢM QUYÊN GIẢI QUYÉT CỦA UBND CÁP XẢ (13 TTHC)
I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (07 TTHC)
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày UBND 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 19,5 ngày
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STT CÁC
BƯỚC



TRÌNH T ự  THỰC HIỆN
B ộ  PHÀN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HỒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ S ơ  (ngày 



làm việc)



THÂM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỎ 
TTHC



giải quyết công việc phận tiếp nhận và trả kểt quả hiện đại cấp xã



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trà kểt 
quả hiên đai cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cả nhân/tổ 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



2 Cấp đổi, cấp lai Giấy xác nhân khuyểt tât 5 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kêt quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh vả Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại câp xã. 0,5 ngày UBND 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công viêc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trả kêt quả hiện đại câp xã 3,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quà cho 
bộ phận tiếp nhận và trà kết 
quả hiên đai cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trà kết quà hiện đại cấp xã



3 Trơ giúp xã hôi khẩn cấp về hỗ trơ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quà 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kêt quả hiện đại câp xã. 0,5 ngày UBND 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trả kêt quả hiện đại câp xã 1 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyến kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiên đai cấp xã



Chủ tịch UBND cấp xã 0,5 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



4
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sông 
trung binh gia i đoan  2016 -2020 thuôc diên đ ố i tượng được ngân sách nhà nưỏc hỗ trợ đóng bảo



10 ngày UBND 
cấp xã
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STT
nw.ụỂẵ^ 7 1 « ™  T ự  THỰC HIỆN'3'ỷỢ



t tá/_____
B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QƯYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HỒ SỜ (ngày 



làm việc)



THÁM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BÓ 
TTHC



hicm yĩế'



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày



Bước 2 Thấm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 8 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiện đại cấp xã



Lãnh đạo ƯBND cấp xã 1,5 ngày



Bước 4 Trả kết quà cho cá nhân/tổ 
chức Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả hiện đại cấp xã



5 Công nhận hộ nghco, hộ cận nghco phát sinh trong năm 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày UBND 



cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thào kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 5,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiện đại cẩp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



6 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 7 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiêp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bô 
phận tiếp nhận và trả kết quà hiện đại cấp xã. 0,5 ngày UBND 



cấp xã



Bước 2 Thấm định, dự thảo kết quà 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bô 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 5,5 ngày



Bước 3 Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày
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STT CÁC
BƯỚC



TRÌNH T ự  THỰC HIỆN
B ộ  PHÂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 



GIẢI QUYÉT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIAI QUYẾT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



quả hiện đại cấp xã



Bước 4 Trà kết quà cho cá nhân/to 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quà hiện đại cấp xã



7
T h ủ  tụ c  đ ă n g  ký h oạt đ ộ n g  đ ố i v ớ i cơ  sở  trọ- g iú p  xã h ộ i d ư ớ i 10 đ ồ i tư ợ n g  có h oàn  cản h  k hó  
k hăn



10 ngày UBND 
cấp xã



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiểp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quà 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quà hiện đại cấp xã. 01 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 
giải quyết công viêc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trả kết quả hiện đại câp xã 8 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiêp nhận và trà kêt 
quả hiên đai cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 01 ngày



Bước 4 Trà kết quả cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



II L ĩn h  vư c N g ư ờ i có cô n g  (02 T T H C )
1 T h ủ  tuc xác n h ân  v ào  đ o n  đ ề  n g h i di ch u y ển  h à i cốt liệ t sĩ; đơ n  đề n gh ị thăm  v iến g  m ộ liệ t s ĩ 01 ngày



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gừi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn hả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiêp nhận và trả kêt quả hiện đại câp xã.



ƯBND 
cấp xã



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kểt quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trả kết quà hiện đại câp xã



Bước 3
Phê duyệt, chuyến kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiên đai câp xã



Lãnh đạo ƯBND cấp xã



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



2 T h ủ  tuc ủy q u y ền  h ư ở n g  trợ  cấp , p h ụ  Cí p ư u  đãi 1 ngày



Bước 1 Tiếp nhận hổ sơ, gừi giẩỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trà kết quà



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trả kêt quả hiện đại câp xã.



UBND 
cấp xã
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STT



/ r  o



ế ự Ế -
■ "* Vi
. ^3^N H iyựT H ựC H IỆ N



± ẩ w ĩ sĩ



B ộ  PHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ SO



THỜI GIAN 
GIẢI QUYÉT 
HÒ SỜ (ngày 



làm việc)



THẨM
QUYỀN



PHÊ
DUYỆT



QUYÉT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



v f "choxặ íặẩny tố chức
— ^  



Bước 2 Tí*hẩm'dịnh, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiện đại cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tố 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



III Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (04 TTHC)



1 Thủ tục 
lire, bóc



Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối vói trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy CO’ bị bạo 
ôt, bỏ roi và trẻ em có hoàn cảnh đăc biêt 7 ngày ỤBND 



cấp xã



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấỵ tiếp 
nhận hô sơ và hẹn trả kêt quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. 0,5 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 4,5 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả két 
quả hiện đại cấp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 1 ngày



2 Thủ tục 
nhận chỉ



Đăng ký nhận chăm sóc thay t 
im sóc thay thế không phải là n£



hế cho trẻ em đối vói cá nhân, người đại diện gia đình 
'ười thân thích của trẻ em



UBND 
cấp xã



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả két quả hiện đại cấp xã 01 ngày



Bước 2 Thấm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quà hiện đại cấp xã



Không quy 
định



Bước 3 Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết Lãnh đạo UBND cấp xã 01 ngày -
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STT CÁC
BƯỚC



TRÌNH T ự  T H ự C  HIỆN B ộ PHÀN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH 
GIẢI QUYẾT HÒ S ơ



THỜI GIAN 
GIẢI QUYẾT 
HÒ SỠ (ngày 



làm việc)



THẢM
QUYÈN



PHÊ
DUYỆT



QUYẾT 
ĐỊNH 



CÔNG BỐ 
TTHC



quà hiện đại cấp xã



Bước 4



Tồ chức việc giao, nhận trẻ em 
giữa UBND cấp xã và cá nhân, 
gia đình nhận chăm sóc thay 
thế



UBND xã phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan



15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày ban 



hành quyết 
định



3
Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay 
nhân chăm sóc thay thể là người thân th



thế cho trẻ em đổi vói cá nhân, ngưòi đại diện gia đình 
ích của trẻ em 15 ngày UBND 



cấp xã



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giẩỵ tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quà 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 1 ngày



Bước 2
Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công viêc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhân và trà kết quà hiên đai cấp xã 13 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyển kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quà hiên đai câp xã



Lãnh đạo UBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã



4
Thủ tuc chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đen cá nhân, gia 
đình nhân chăm sóc thay thê



15 ngày UBND 
cấp xã



Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kêt quả 
cho cá nhân/ tổ chức



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phận tiếp nhận và trà kết quả hiện đại cấp xã 1 ngày



Bước 2 Thẩm định, dự thảo kết quả 
giải quyết công việc



Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Bộ 
phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xâ 13 ngày



Bước 3
Phê duyệt, chuyền kết quả cho 
bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiên đai cấp xã



Lãnh đạo ƯBND cấp xã 1 ngày



Bước 4 Trả kết quả cho cá nhân/tố 
chức



Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả hiện đại cấp xã











